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Thông tin
Khái quát

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

Tên Tiếng việt                 	   : Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam

Tên giao dịch      		    : Thiên Nam Group 

Tên tiếng Anh		    : Thien Nam Trading Import & Export JSC

Giấy chứng nhận ĐKDN        : Số 0301172041 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 

01/11/2000, cấp lần thứ 26 ngày 16/02/2023.

Mã cổ phiếu 		                  : TNA

Vốn điều lệ                	   : 495.762.640.000 đồng

Địa chỉ      		    : 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại		    : (028) 3834.8980

Số fax			     : (028) 3834.8983

Website			     : thiennamgroup.vn 

Logo				      :
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Quá trình
Hình thành và phát triển

2000
Ngày 01/11/2000, Công ty Cổ phần Thương 

mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam được chuyển 

đổi thành công ty cổ phần, là doanh nghiệp 

thương mại dịch vụ cấp Quận đầu tiên của 

Tp. Hồ Chí Minh thực hiện chủ trương của 

Chính phủ về việc cổ phần hóa doanh nghiệp 

nhà nước.

2007 - 2009
Công ty đã phát hành thành công 2 triệu cổ 

phiếu, tăng vốn điều lệ lên 33 tỷ đồng.

doanh thu của Công ty vượt trên 700 tỷ đồng 

đạt top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất 

Việt Nam. Thành lập Công ty TNHH Công 

nghệ phẩm Thiên Nam do Thiên Nam sở 

hữu 80% vốn điều lệ

2005
Ngày 20/07/2005, Cổ phiếu Thiên Nam Group 

được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng 

khoán TP. Hồ Chí Minh, với vốn điều lệ 13 tỷ 

đồng.

2010 - 2016
Khánh thành Tòa nhà Trung tâm Thương 

mại và Văn phòng tại số 277B Cách Mạng 

Tháng Tám, phường 12, Quận 10.

Phát hành 2.104.777 cổ phiếu thưởng. Tăng 

vốn điều lệ lên 101.047.770.000đ. Doanh thu 

vượt 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận trên 100 tỷ 

đồng. 

2017 - 2019
Phát hành 2.487.390 cổ phiếu thưởng. Tăng 

vốn điều lệ lên 125.921.670.000 đồng. Thành 

lập Công ty CP Phát triển KD TM Sài Gòn 168 

(Thiên Nam Land).

Thành lập công ty cổ phần Đầu tư giáo 

dục Thiên Nam với 68% vốn điều lệ thuộc 

Thiên Nam Group. Tăng vốn điều lệ lên 

301.272.960.000 đồng. Tăng vốn điều lệ lên 

345.940.600.000 đồng. Thành lập Công ty Cổ 

phần Nahaviwel với 65% vốn điều lệ thuộc 

Thiên Nam Group.

2020 - 2021
Tăng vốn điều lệ lên 397.308.840.000 đồng. 

Thay đổi Logo mới, nhận diện thương hiệu 

Thiên Nam Group. Điều chỉnh tỷ lệ góp vốn 

tại Thiên Nam Food: Thiên Nam Group sở 

hữu 51% vốn điều lệ.

Phát hành 9.845.380 cổ phiếu từ phát hành 

cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

Tăng vốn điều lệ lên 495.762.640.000 đồng.

2022
Xây dựng nhà máy Nahaviwel. Điều chỉnh tỷ 

lệ góp vốn tại Thiên Nam Land: Thiên Nam 

Group sở hữu 47,53% vốn điều lệ.

2023
Khai trương Trung tâm Kinh doanh Sắt thép 

Đồng Nai. Điều chỉnh tỷ lệ góp vốn tại Công 

ty Cổ phần Nahaviwel: Thiên Nam Group sở 

hữu 94,5% vốn điều lệ.
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Ngành nghề
Và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

Công ty hoạt động dựa trên 05 ngành nghề chính.

Kinh doanh sắt thép

Sắt thép là một trong 5 ngành kinh doanh 

chủ lực của Thiên Nam Group. Đây cũng là 

ngành nghề có lịch sử lâu dài và tạo nên 

thương hiệu của Thiên Nam hiện nay. Sắt 

thép Thiên Nam hiện nay là nhà cung cấp 

hàng đầu chuyên cung cấp nhiều chủng 

loại sản phẩm sắt thép, vật liệu que hàn cho 

các ngành công nghiệp thép, cơ sở hạ tầng, 

xây dựng…

Giáo dục

Trong lĩnh vực Giáo dục, Thiên Nam Group mong muốn 

mang đến cho thế hệ những mầm non tương lai một 

môi trường phát triển lành mạnh, nuôi dưỡng tố chất 

của các bé ngay từ nhỏ. Thiên Nam Group đã thành lập 

Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Thiên Nam và Trường 

Mầm Non Song Ngữ South Sky Kindergaten – Ngôi 

Trường độc đáo áp dụng Triết lý Giáo dục Reggio Emilla.

Vật liệu hàn

Công ty Cổ Phần NAHAVIWEL là nhà sản xuất Vật liệu 

hàn, nhà cung ứng trọn gói vật tư ngành hàn và cơ khí 

– điện hàng đầu Việt Nam. Hệ thống phân phối có mặt 

trên khắp các tỉnh thành ở Việt Nam và xuất khẩu ra 30 

quốc gia trên thế giới.

Bất động sản

Cho thuê văn phòng và các dự án bất 

động sản cũng là một trong những 

lĩnh vực kinh doanh chính của Thiên 

Nam.

Gồm các hệ thống tòa nhà văn phòng 

cho thuê hiện đại cùng với các trang 

thiết bị nội thất cao cấp và các dịch 

vụ tiện ích mang đến môi trường văn 

phòng chuyên nghiệp. Phát triển, đầu 

tư các dự án đất nền, khu phức hợp

Kinh doanh điện máy

Không chỉ dừng lại ở những ngành kinh tế chủ lực lâu đời, 

Thiên Nam đang dần mở rộng phạm vi kinh doanh thêm 

nhiều lĩnh vực khác. Trong đó có hoạt động trong lĩnh vực 

Điện máy: nhà phân phối các sản phẩm điện máy uy tín từ 

những thương hiệu hàng đầu thế giới, cung cấp cho các 

dự án căn hộ cao cấp trên thị trường.

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại thép và kinh doanh bất động sản. Công ty 

đang sở hữu hơn 10 mặt bằng ở nhiều vị trí khác nhau trong thành phố Hồ Chí Minh, và đang thực 

hiện đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng bán và cho thuê.

Công nghệ phẩm - Thiên Nam food

Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam vào 

năm 2009.

Mang những sản phẩm Công nghệ Thực phẩm 

danh tiếng trên thế giới với chất lượng cao, mẫu 

mã sang trọng, giá cả phải chăng đến với người tiêu 

dùng Việt và cùng chung tay làm cho cuộc sống 

cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn.
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Ngành nghề
Và địa bàn kinh doanh (tiếp theo)

Địa bàn kinh doanh

Công ty hoạt động chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Long An
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Mô hình quản trị
Tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Sơ đồ tổ chức

Project Director - 
Household Goods Retail Chain

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed c

Ghi chœ:
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Mô hình quản trị
Tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý (tiếp theo)

Các Công ty con, Công ty liên kết

Địa chỉ: Tòa nhà Thiên Nam, Lầu 10, số 111-121 
Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Tp. HCM

Lĩnh vực kinh doanh: Buôn bán, kinh doanh 
các mặt hàng công nghệ thực phẩm

Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng (15 tỷ đồng)

Tỉ lệ sở hữu của Thiên Nam Group: 51% VĐL

CÔNG TY TNHH 
CÔNG NGHỆ PHẨM THIÊN NAM

Địa chỉ: Tòa nhà Thiên Nam, số 111 - 112 Ngô Gia 
Tự,  Phường 2, Quận 10, Tp. HCM

Lĩnh vực kinh doanh: Phát triển dịch vụ liên 
quan đến giáo dục

Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (80 tỷ đồng)

Tỉ lệ sở hữu của Thiên Nam Group: 68% VĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ GIÁO DỤC THIÊN NAM

Địa chỉ: Tòa nhà Thiên Nam, Lầu 10, số 111 - 112 Ngô 
Gia Tự,  Phường 2, Quận 10, Tp. HCM

Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, 
Phân phối sỉ ngành hàng điện máy

Vốn điều lệ: 425.000.000.000 đồng (425 tỷ đồng)

Tỉ lệ sở hữu của Thiên Nam Group: 47,53% VĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
KINH DOANH THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 168

Địa chỉ: Tòa nhà Thiên Nam, Lầu 10, số 111 - 112 Ngô 
Gia Tự,  Phường 2, Quận 10, Tp.HCM

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất que hàn điện, dây 
hàn, vậy liệu hàn, Bán buôn các loại máy móc, thiết 
bị và phụ tùng công nghiệp

Vốn điều lệ:  20.000.000.000 đồng (20 tỷ đồng)

Tỉ lệ sở hữu của Thiên Nam Group: 94,5% VĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN
NAHAVIWEL
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Tầm nhìn
Thiên Nam Group luôn hướng đến mục tiêu trở thành một Doanh nghiệp nhận được nhiều sự 

tín nhiệm của khách hàng, nhà đầu tư và đối tác, xây dựng hình ảnh một Tập đoàn mạnh mẽ, 

luôn sải cánh rộng giữa không trung để vươn lên cao, vững vàng vượt lên mọi thử thách, để 

ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu mới. 

Sứ mệnh
Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với chất lượng cao, khẳng định uy tín của thương hiệu Thiên 

Nam

Đáp ứng kỳ vọng và sự tin tưởng mà các cổ đông giao phó

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động

Thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước và trách nhiệm với xã hội, cộng đồng

Giá trị cốt lõi
Chính trực: “Trung thực, Liêm chính, Ngay thẳng” trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

Công bằng: có trách nhiệm hành xử Công bằng với: Nhân Viên; Khách Hàng; Nhà Cung Cấp; Các 

bên hữu quan.

Sáng tạo: tiên phong trong sáng tạo, luôn hướng tới Chân – Thiện – Mỹ là nền tảng của sự phát 

triển bền vững của TNA bằng chính: tư duy; hành động.

Thử thách: sẵn sàng thử thách, thử thách là cơ hội của động lực phát triển và thành công.

Kiến tạo thành công
Đồng hành phát triển

Định hướng
Phát triển
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Các rủi ro
Trong quá trình hoạt động

Trong quá trình hoạt động, TNA có thể đối mặt với các rủi ro sau:

Rủi ro 
kinh tế

Rủi ro trong 
quá trình hoạt 

động

Rủi ro 
ngành Sắt 

Thép

Rủi ro 
ngành Bất 
động sản

Rủi ro 
pháp luật

Rủi ro 
chính sách 

tiền tệ

Rủi ro khác

Rủi ro kinh tế

Rủi ro pháp luật

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 dự kiến đạt 3%, giảm 0,1 

điểm phần trăm so với dự báo tháng 7/2023. Năm 2024, tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến tiếp 

tục giảm xuống 2,9%. WTO cũng nhận định rằng thương mại toàn cầu đang suy giảm trên diện 

rộng, phạm vi nhiều quốc gia và nhiều loại hàng hóa, điển hình như sắt, thép, hàng dệt may... Cụ 

thể, các nguyên nhân gây ra sự suy giảm này bao gồm: Tình trạng lạm phát cao kéo dài, kèm với tỉ 

giá USD tăng cao, khiến chi phí sản xuất tăng, làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu; 

Chính sách tiền tệ tiếp tục xu hướng thắt chặt ở hầu hết các quốc gia, khiến lãi suất tăng, làm giảm 

nhu cầu tiêu dùng và đầu tư 

Trước những khó khăn và thách thức trên, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng của Chính 

phủ. Theo Tổng cục thống kê, GDP năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm trước, chỉ cao hơn 

tốc độ tăng 2,87% và 2,55% của các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023. Năm 2023, tổng 

vốn FDI đăng ký và FDI thực hiện vào Việt Nam đều ghi nhận kết quả tích cực, lần lượt đạt 36,6 tỷ 

USD (+32,1%yoy) và 23,2 tỷ USD (+3,5%yoy). Đối với 2 ngành kinh doanh chính của Công ty, những 

vấn đề bất ổn liên quan đến thị trường chứng khoán, bất động sản, ngân hàng, trái phiếu,.. đã tác 

động không nhỏ gây ảnh hưởng nhiều đến ngành thép và bất động sản trong năm 2023. Mặc dù 

vậy, Chính phủ và Ngân hàng nhà nước đã đưa ra nhiều chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho 

các doanh nghiệp nói chung, ngành Bất Động Sản nói riêng như: Giảm mặt bằng lãi suất cho vay; 

Ban hành chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ; Ban hành Thông tư số 10 

sửa đổi Thông tư 06 đã gỡ khó về điều kiện vay vốn cho các doanh nghiệp bất động sản. Trước tình 

hình trên, Ban lãnh đạo Thiên Nam Group sẽ theo dõi sát sao những biến động của thị trường để 

kịp thời đưa ra chính sách phù hợp nhằm tối đa lợi ích cho Công ty.

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam là công ty đại chúng và niêm yết tại Sở 

Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Công ty cần phải tuân thủ những quy định 

của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản dưới luật. Hành lang pháp lý của Việt 

Nam vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, nên thường xuyên được cập nhật và đổi mới. Chính vì 

vậy, Công ty luôn phải theo dõi những sự thay đổi của quy định pháp luật để kịp thời điều chỉnh các 

hoạt động của Công ty, tránh những rủi ro về pháp luật không đáng có.
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Các rủi ro
Trong quá trình hoạt động (tiếp theo)

Rủi ro tiền tệ Rủi ro ngành kinh doanh Sắt - Thép

Năm 2023 là một năm khó khăn đối với kinh tế Việt Nam, với nhiều thách thức từ cả trong và ngoài 

nước. Trong đó, điểm mấu chốt là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất trong 

năm 2023 đã gây ra nhiều khó khăn cho việc điều hành chính sách tiền tệ của các quốc gia trên 

thế giới, bao gồm Việt Nam. Trong năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành giảm lãi suất để 

hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế thông qua việc liên tục điều chỉnh giảm 4 lần các mức lãi 

suất điều hành, với mức giảm 0,5-2,0%/năm. Việc điều chỉnh lãi suất của NHNN nhằm tiếp tục thực 

hiện chủ trương của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giảm mặt bằng lãi 

suất, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận vốn, góp phần phục hồi sản xuất 

kinh doanh. Đối với các động thái trên, để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, 

Thiên Nam Group cần chủ động nắm bắt thông tin, đưa ra các chiến lược kinh doanh cụ thể để tối 

đa các khoản chi phí cho doanh nghiệp. Ban Lãnh đạo và điều hành cần phải liên tục đánh giá lại 

các khoản vay, cân đối thời điểm nhập khẩu hàng tồn kho, để kịp thời để cân đối giữa nguồn vốn 

vay ngắn hạn tại ngân hàng và hàng tồn kho phụ vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chủ động điều hành tỷ giá thông qua dự trữ ngoại 

hối cũng như giá bán USD trong năm 2023 khá nhịp nhàng là một thành tựu giúp cho tỷ giá không 

biến động quá lớn trong một năm đầy thử thách. Thiên Nam Group là một doanh nghiệp thương 

mại thép, chủ yếu nhập khẩu thép từ nước ngoài. Do đó, biến động tỷ giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

đến chi phí nhập khẩu của Công ty. Khi tỷ giá ổn định, chi phí nhập khẩu của Công ty sẽ được giảm 

thiểu, giúp cho hoạt động kinh doanh của Thiên Nam được ổn định hơn.

Sản lượng sản xuất và kinh doanh ngành thép năm 

2023 giảm khi các doanh nghiệp ưu tiên tiêu thụ tồn 

kho khi nhu cầu ngành yếu từ diễn biến trầm lắng 

của ngành xây dựng và thị trường bất động. 

Với chủ trương đẩy mạnh đầu tư công, nhu cầu tiêu 

dùng sắt thép sẽ phục hồi và tăng trưởng trong năm 

2023. Điều này tạo cơ hội cho các doanh nghiệp 

ngành thép, trong đó có Thiên Nam Group, đẩy 

mạnh hoạt động kinh doanh. 

Sản lượng xuất khẩu thép xây dựng cho thấy dấu hiệu 

hồi phục mạnh kể từ tháng 8/2023 trong bối cảnh 

Trung Quốc giảm dần cạnh tranh xuất khẩu thép xây 

dựng vào thời điểm cuối năm. Theo dự báo của WSA 

(Hiệp hội Thép thế giới), nhu cầu tiêu thụ thép toàn 

thế giới trong năm 2023 hồi phục nhẹ ở mức 1.8% 

và tăng trưởng 1.9% vào năm 2024. Bên cạnh đó, Thị 

trường xây dựng Bất Động Sản (chiếm 60% nhu cầu 

thép) đang dần được tháo gỡ khó khăn nhờ những 

chính sách sửa đổi. Số dự án đang triển khai cho thấy 

sự tăng trưởng rõ rệt tại miền Bắc và có sự phục hồi 

tại khu vực miền Nam. Điều này giúp cho nhu cầu 

tiêu thụ vật liệu xây dựng có thể hồi phục trong các 

quý tới. Trước cơ hội thị trường phục hồi, Thiên Nam 

Group cần nắm bắt thời cơ và tiếp tục giữ vững các 

chiến lược kinh doanh. Cụ thể, Công ty cần nâng cao 

chất lượng quản trị và điều hành, cắt giảm chi phí 

không cần thiết, và theo dõi chặt chẽ diễn biến của 

kinh tế vĩ mô và chính sách đầu tư công để đưa ra dự 

báo thị trường và giá thép.
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Các rủi ro
Trong quá trình hoạt động (tiếp theo)

Rủi ro ngành kinh doanh Bất động sản

Rủi ro khác

Mặc dù nửa đầu năm 2023, toàn ngành đã phải đối diện với nhiều khó khăn như xu hướng cắt giảm 

quy mô, di dời sang mặt bằng có giá rẻ hơn, hay trả lại mặt bằng hoàn toàn của các doanh nghiệp. 

Thêm vào đó, trường hợp doanh nghiệp có tài chính tốt cũng ưu tiên phương án gia hạn mặt bằng 

văn phòng hiện tại nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian thiết lập văn phòng mới. Tuy nhiên, theo Báo 

cáo Thị trường Bất động sản Việt Nam Q3/2023 của Savills, phân khúc bất động sản thương mại 

tiếp tục hoạt động tốt. Thị trường văn phòng Việt Nam ghi nhận công suất thuê cao hơn với mức 

giá thấp hơn so với hầu hết các thị trường khác trong khu vực. Ngành bán lẻ hoạt động ổn định, 

ghi nhận nhiều thương hiệu lớn trong nước và quốc tế đang tìm cách mở rộng hoặc gia nhập thị 

trường Việt Nam. Vì vậy, trước cơ hội thị trường phục hồi, Thiên Nam Group cần nắm bắt thời cơ 

và tiếp tục giữ vững các chiến lược kinh doanh. Để đảm bảo tỷ lệ lấp đầy của tòa nhà, Thiên Nam 

Group cần xây dựng nhiều chương trình khuyến mãi trong năm, hoặc cung cấp nhiều ưu đãi khi 

thi công thiết kế văn phòng cho khách thuê mới.

Ngoài những rủi ro đã được đề cập ở trên, Công ty còn có thể đối mặt với rủi ro bất khả kháng như 

thiên tai, lũ lụt hay hỏa hoạn,... Mặc đù các rủi ro trên không xảy ra thường xuyên, nhưng tác động 

rất lớn đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, các doanh nghiệp toàn ngành nói 

chung và Công ty nói riêng cần tập huấn cán bộ công – nhân viên trong doanh nghiệp các biện 

pháp phòng chống thiên tai, tránh để tổn thất về người và của. Thực hiện mua bảo hiểm thiên tai 

cũng là điều Công ty cần lưu ý khi hoạt động để phòng ngừa rủi ro và phục hồi sau thiệt hại. 



02 Danh sách Hội đồng quản trị

Danh sách Ban điều hành

Những thay đổi của Ban điều hành trong năm

Số lượng cán bộ, nhân viên

Chính sách nhân sự
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Danh sách
Hội đồng quản trị

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

STT Thành viên
Hội đồng quản trị Chức vụ

Ghi chú 
(Thành viên độc lập/

điều hành/không 
điều hành)

Số cổ phiếu 
và tỷ lệ sở hữu

1 Nguyễn Quang Hòa Chủ tịch Không điều hành 8.559.569  cổ phần, tỷ lệ 17,27% VĐL

2 Hồ Văn Tuyên Thành viên Độc lập không điều hành 210.000 cổ phần - tỷ lệ 0,42% VĐL

3 Nguyễn Minh Thư Thành viên Điều hành 102.000 cổ phần, tỷ lệ 0,21% VĐL

4 Trần Thị Hiền Thành viên Không điều hành 3.121.956 cổ phần, tỷ lệ 6,30% VĐL

5 Nguyễn Trần Thảo Hương Thành viên Không điều hành 3.960.159 cổ phần, tỷ lệ 7,99% VĐL

Thay đổi trong Hội đồng quản trị

STT Thành viên
Hội đồng quản trị Bổ nhiệm Miễn nhiệm

1 Nguyễn Minh Thư 23/06/2023 -

2 Nguyễn Trần Thảo Hương 23/06/2023 -

3 Vương Quang Diệu - 23/06/2023

•	 Năm sinh: 1968

•	 Quốc tịch: Việt Nam

•	 Trình độ văn hóa: 12/12

•	 Trình độ chuyên môn: Đại học thể dục thể thao

•	 Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch HĐQT

•	 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Chủ tịch 

HĐQT Công ty CP TM-DV Thiên Nam Hòa, Chủ 

tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên 

Nam, Thành viên HĐQT Công ty CP PT KD TM Sài 

Gòn 168, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư 

giáo dục Thiên Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ 

phần Nahaviwel

•	 Số cổ phần cá nhân nắm giữ hiện nay:  8.559.569 

cổ phần, chiếm 17,27% VĐL

•	 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của 

người có liên quan:  11.880.602 cổ phần - chiếm 

23,96% vốn điều lệ

ÔNG NGUYỄN QUANG HÒA

Chủ tịch Hội đồng quản trị01
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•	 Năm sinh: 1978

•	 Quốc tịch: Việt Nam

•	 Trình độ văn hóa: 12/12

•	 Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế - Kế toán

•	 Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT 

•	 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Chủ tịch 

HĐQT Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư Trí Việt, 

Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bách Hóa Miền 

Nam, Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập 

Khẩu Hàng Công Nghiệp, Chủ Tịch HĐQT Công 

ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ TN9, 

TV HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển nhà Vũng 

Tàu 

•	 Số cổ phần cá nhân nắm giữ hiện nay: 3.121.956 

cổ phần, chiếm 6,30% VĐL

•	 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của 

người có liên quan: Không có

BÀ TRẦN THỊ HIỀN

Thành viên Hội đồng quản trị02
•	 Năm sinh: 1972

•	 Quốc tịch: Việt Nam

•	 Trình độ văn hóa: 12/12

•	 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế trường 

Đại học Kinh tế TP.HCM, Th.S Quản trị Kinh doanh 

Đại học Gloucestershire – UK, Ts. Quản trị Kinh 

Doanh (DBA) International American University – 

US, Th.S Tài chính và Giám đốc tài chính - Chường 

trình min MBA-AAFM

•	 Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT 

•	 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Chủ tịch 

HĐQT tại Công ty Cổ phần Đầu tư RIM, Thành 

viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông

•	 Số cổ phần cá nhân nắm giữ hiện nay:  210.000 cổ 

phần - chiếm 0,42% VĐL

•	 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của 

người có liên quan: Không có

ÔNG HỒ VĂN TUYÊN

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập03

Danh sách
Hội đồng quản trị (tiếp theo)
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Danh sách
Hội đồng quản trị (tiếp theo)

•	 Năm sinh: 1974

•	 Quốc tịch: Việt Nam

•	 Trình độ văn hóa: 12/12

•	 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

•	 Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT, 

Phó Tổng giám đốc

•	 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Thành viên 

HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh 

Thương mại Sài Gòn 168, Thành viên HĐQT Công 

ty CP Nahaviwel.

•	 Số cổ phần cá nhân nắm giữ hiện nay: 102.000 cổ 

phần - chiếm 0,21% VĐL

•	 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của 

người có liên quan: Không có

ÔNG NGUYỄN MINH THƯ

Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc04
•	 Năm sinh: 1998

•	 Quốc tịch: Việt Nam

•	 Trình độ văn hóa: 12/12

•	 Trình độ chuyên môn: Cử nhân

•	 Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT

•	 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: không có

•	 Số cổ phần cá nhân nắm giữ hiện nay: 3.960.159 

cổ phần - chiếm 7,99% VĐL

•	 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của 

người có liên quan: 16.050.984 cổ phần - chiếm 

33,24% VĐL

BÀ NGUYỄN TRẦN THẢO HƯƠNG

Thành viên Hội đồng quản trị05
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Danh sách
Ban điều hành

Danh sách thành viên Ban điều hành

STT Thành viên
Hội đồng quản trị Chức vụ Số cổ phiếu 

và tỷ lệ sở hữu

1 Nguyễn Minh Thư Phó Tổng Giám đốc 102.000 cổ phần, tỷ lệ 0,21% VĐL

2 Phạm Viết Đạt Kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính 100.500 cổ phần, tỷ lệ 0,20% VĐL

Thay đổi trong Ban điều hành

STT Thành viên
Hội đồng quản trị Bổ nhiệm Miễn nhiệm

1 Vương Quang Diệu - 26/06/2023

•	 Năm sinh: 1974

•	 Quốc tịch: Việt Nam

•	 Trình độ văn hóa: 12/12

•	 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Tài 

chính Doanh Nghiệp

•	 Chức vụ hiện nay tại Công ty: Kế toán trưởng 

kiêm Giám đốc tài chính

•	 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có.

•	 Số cổ phần cá nhân nắm giữ hiện nay: 100.500 cổ 

phần - chiếm 0,20% tổng số CP có quyền BQ

•	 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của 

người có liên quan: Không có

ÔNG PHẠM VIẾT ĐẠT

Kế toán trưởng02

ÔNG NGUYỄN MINH THƯ

Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc01
Xem tại phần Sơ yếu lý lịch của Thành viên Hội đồng quản trị
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Số lượng
Cán bộ, nhân viên

STT Tiêu chí

Năm 2023

Số lượng (người) Tỷ trọng (%)

I Theo trình độ lao động 73 100%

1 Trình độ Đại học và trên Đại học 45 61,64%

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 11 15,07%

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 5 6,85%

4 Lao động phổ thông 12 16,44%

II Theo giới tính 73 100%

1 Nam 48 65,75%

2 Nữ 25 34,25%

III Theo thời hạn HĐLĐ 73 100%

1 Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm 2 2,74%

2 Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm 22 30,14%

3 Hợp đồng không xác định thời hạn 49 67,12%

IV Theo cấp quản lý 73 100%

1 Quản lý cấp cao 4 5,48%

2 Quản lý cấp trung 7 9,59%

3 Quản lý cấp chi nhánh 2 2,74%

4 Chuyên viên, nhân viên 60 82,19%

V Theo độ tuổi 73 100%

1 Từ 18 đến 25 tuổi 1 1,37%

2 Từ 26 đến 25 tuổi 21 28,77%

3 Từ 36 đến 45 tuổi 26 35,62%

4 Trên 45 25 34,25%

TỔNG CỘNG 73 100%

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

Tổng số lượng người lao động (người) 73 72 73

Thu nhập bình quân  (đồng/người/tháng) 23.411.160 23.722.967 13.199.842

Thu nhập bình quân

Đại hội công đoàn cơ sở Công ty CP TM - XNK Thiên Nam năm 2025 nhiệm kỳ 2023 - 2028

Lễ kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam 

01/11/2000 - 01/11/2023 “23 năm GẮN KẾT NIỀM TIN”
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Công ty Thiên Nam luôn đề cao việc xây dựng chính sách đãi ngộ và phúc lợi toàn diện nhằm 

đảm bảo quyền lợi và lợi ích chính đáng cho đội ngũ cán bộ công nhân viên (CBNV). Mục tiêu 

của chúng tôi là tạo sự gắn kết lâu dài, đồng thời khơi dậy tinh thần cống hiến và gắn bó của 

mỗi thành viên trong đại gia đình Thiên Nam.Về chính sách đãi ngộ, Thiên Nam áp dụng hệ 

thống thưởng dựa trên năng suất làm việc. Điều này đảm bảo tính công bằng, minh bạch và 

tạo động lực cho CBNV nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, công ty còn có các 

chế độ thưởng khác như thưởng Lễ Tết, thưởng thâm niên, thưởng thành tích...

Về phúc lợi, Thiên Nam luôn quan tâm đến sức khỏe và đời sống tinh thần của CBNV. Chúng 

tôi tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, đồng thời tạo điều kiện cho CBNV tham gia các 

hoạt động thể thao, văn hóa, giải trí nhằm nâng cao sức khỏe và tinh thần.

Bên cạnh đó, công ty còn thường xuyên tổ chức các buổi họp mặt sinh nhật, các hoạt động 

teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng... nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên, tạo nên 

một môi trường làm việc thân thiện, năng động và đầy nhiệt huyết.

Chính sách đãi ngộ và phúc lợi

Chính sách tuyển dụng

Tại Thiên Nam, chúng tôi xây dựng chính sách tuyển dụng riêng biệt cho từng vị trí công việc. 

Nhờ vậy, quy trình tuyển dụng có thể tập trung đánh giá những năng lực và phẩm chất phù 

hợp nhất cho từng yêu cầu cụ thể của vị trí. Với quy trình tuyển dụng chặt chẽ và kỹ lưỡng, 

chúng tôi đảm bảo tuyển dụng được những ứng viên xuất sắc nhất, đáp ứng đầy đủ các tiêu 

chí về năng lực, kinh nghiệm và thái độ làm việc

Chính sách đào tạo và phát triển nhân viên

Tại Thiên Nam, Công ty luôn chú trọng vào việc phát triển năng lực của đội ngũ nhân viên thông qua các 

chương trình đào tạo chuyên nghiệp và bài bản. Ngay sau khi được tuyển dụng, mỗi nhân viên sẽ được 

tham gia vào chương trình đào tạo được thiết kế riêng biệt dựa trên chuyên ngành và kỹ năng mềm cần 

thiết cho vị trí công việc. Các chương trình đào tạo này được xây dựng dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa lý 

thuyết và thực tế, giúp nhân viên nhanh chóng nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết để 

đáp ứng yêu cầu công việc.

Bên cạnh đó, Thiên Nam còn thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về các kỹ năng mềm như 

kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm... nhằm giúp nhân viên nâng cao năng lực 

bản thân và hoàn thiện tố chất chuyên nghiệp. Với những chính sách đào tạo hiệu quả, Thiên Nam cam 

kết mang đến cho nhân viên môi trường phát triển năng lực tối ưu. Nhờ đó, mỗi nhân viên đều có cơ hội 

phát huy tối đa tiềm năng của bản thân và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của công ty.

Tại Thiên Nam, an toàn của nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu. Công ty cam kết đảm bảo môi 

trường làm việc an toàn và lành mạnh cho tất cả nhân viên bằng cách: Cung cấp đầy đủ các trang 

thiết bị cần thiết cho công việc; Văn phòng được trang bị đầy đủ hệ thống chiếu sáng, nguồn nước, 

máy móc, đồng phục, đồ bảo hộ lao động, văn phòng phẩm,... đáp ứng nhu cầu công việc của nhân 

viên; Trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy như bình cứu hỏa, hệ thống báo cháy,... và 

tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy định kỳ cho nhân viên;  Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng 

các thiết bị, máy móc; xây dựng và thực hiện các quy trình an toàn lao động; tổ chức tập huấn an 

toàn lao động cho nhân viên mới và nhân viên theo định kỳ. Ngoài ra, có chế độ khen thưởng cho 

những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn lao động. Với những nỗ lực 

này, Thiên Nam đã và đang tạo dựng môi trường làm việc an toàn, tin cậy, giúp nhân viên yên tâm 

cống hiến hết mình cho công việc.

Chính sách an toàn, bảo hộ lao động

Chính sách
Đối với người lao động
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Tình hình tài chính

Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội 
của Công ty
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Tình hình
Hoạt động kinh doanh

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

STT Chỉ tiêu Năm 2022 Năm 2023 (*) % Năm 2023/ 
Năm2022

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6.447.640 4.690.814 72,75%

2 Doanh thu thuần 6.447.221 4.690.386 72,75%

3 Giá vốn hàng bán 6.262.317 4.552.828 72,70%

4 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 184.904 137.558 74,39%

5 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 25.820 5.111 19,80%

6 Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp 26.814 3.767 14,05%

Đơn vị tính: triệu đồng

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

STT Chỉ tiêu Năm 2022

Năm 2023
Tỷ trọng thực hiện 

Năm 2023 so với

Kế hoạch Thực hiện (*)
Thực hiện 

2022
Kế hoạch 

2023

1 Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác 6.486.968 5.888.900 4.732.253 72,95% 80,36%

2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 26.814 81.700 3.767 14,05% 4,61%

Đơn vị tính: triệu đồng

(triệu đồng)  -  2.000.000  4.000.000  6.000.000  8.000.000

Giá vốn hàng bán

Doanh thu thuần

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Năm 2023 Năm 2022

(*) Số liệu theo Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023 (tự lập) của Công ty

(*) Số liệu theo Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023 (tự lập) của Công ty
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Tình hình đầu tư
Tình hình thực hiện các dự án

Các khoản đầu tư lớn

Dự án 

      Rose Gardent

Tên dự án Rose Garden

Vị trí dự án
Đường Trương Văn Hải, Phường Hiệp Phú, 
TP. Thủ Đức

Tên nhà đầu tư
Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch 
vụ TN9 và Thiên Nam Land

Hình thức đầu tư Hợp tác và phát triển dự án

Mục tiêu đầu tư Chung cư và trường học

Quy mô 6,09 ha

Tổng mức đầu tư 2.800 tỷ đồng

Thời gian và tiến độ Quý 3/2023 - Quý 4/2025

1

Tên dự án Suối Rao

Vị trí dự án
Hồ Suối Rao, Xã Suối Rao, Huyện Châu Đức, Tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên nhà đầu tư Thiên Nam Land

Hình thức đầu tư Hợp tác và phát triển dự án

Mục tiêu đầu tư Khu biệt thự, nghỉ dưỡng

Quy mô 8,88 ha

Tổng mức đầu tư 590 tỷ đồng

Thời gian và tiến độ Quý 2/2023 - Quý 3/2026

Dự án 

      Suối Rao
2

Tên dự án Bình Chánh

Vị trí dự án Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Tên nhà đầu tư Thiên Nam Land

Hình thức đầu tư Hợp tác và phát triển dự án

Mục tiêu đầu tư Xây dựng hạ tầng, phân lô bán nền

Quy mô 0,77 ha

Tổng mức đầu tư 125 tỷ đồng

Thời gian và tiến độ Quý 2/2023 - Quý 2/2025

Dự án 

      Bình Chánh
3
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Tình hình đầu tư
Tình hình thực hiện các dự án

Các công ty con, công ty liên kết

1

Công ty TNHH Công Nghệ Phẩm Thiên Nam

Nội dung •	 Mở rộng thêm các nhãn hàng mới nhằm phong phú danh mục sản phẩm 
như nhãn hàng socola Bernique, Cherque (Malaysia); mở rộng nhóm hàng 
thực phẩm phân phối khô, hải sản, bia Estrella (Tây Ban Nha), phân phối hàng 
gia vị…

•	 Phát triển nhãn hàng thực phẩm riêng mang tên Uiza với cam kết mang đến 
cho khách hàng các sản phẩm có giá trị độc đáo, giá thành hợp lý, giúp công 
ty thâm nhập thị trường bán lẻ tốt hơn.

•	 Xây dựng hệ thống kênh bán hàng thương mại điện tử, dần hoàn thiện chuỗi 
phân phối bán hàng phục vụ cho nhu cầu hiện tại và các chiến lượng trong 
tương lai.

2

Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Thiên Nam

Nội dung •	 SSK nỗ lực để trở thành ngôi trường tiên phong trong phương pháp giáo 
dục sớm Reggio Emilia và hình thành hệ thống chuỗi trường mầm non Song 
Ngữ với chất lượng giáo dục toàn diện hàng đầu.

•	 Trong năm 2022, hệ thống trường SSK chịu nhiều tác động từ dịch Covid 
nhưng vẫn duy trì tốt công tác chăm sóc và dạy trẻ theo phương pháp tiên 
tiến, đảm bảo đời sống CBNV trường.

3

Công ty Cổ phần Nahaviwel

Nội dung •	 Nắm bắt tình hình thị trường que hàn, Nahaviwel đã được Thiên Nam Group 
rót vốn đầu tư nhà máy que hàn công suất từ 200-300 tấn tại huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An. Công ty mạnh dạn đầu tư máy móc, công nghệ hàn tiên tiến 
nhằm ổn định chất lượng cho xuất khẩu, chủ động liên kết, hợp tác với nhiều 
nhà sản xuất, đối tác phân phối trong và ngoài nước nhằm tăng cường sự 
hiện diện và chiếm lĩnh thị phần.

4

Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thương mại Sài Gòn 168

Nội dung •	 Các dự án bất động sản dù còn gặp khó khăn theo tình hình chung thị 
trường, nhưng tiến độ các dự án vẫn cố gắng đảm bảo theo thời hạn. Ngoài 
dự án Phước Bình đã sang nhượng thành công, nhìn chung các dự án vẫn 
nằm trong xu hướng khai thác tốt trong tương lai khi thị trường bất động sản 
được khai thông. Ví dụ như dự án Rose Garden xây dựng chung cư, trường 
học tại Quận 9 và dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Suối Rao thuộc tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu.
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Tình hình
Tài chính

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2022 Năm 2023 (*)

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,11 1,04

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,63 0,40

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần  0,78  0,75 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần  3,61  3,00 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 6,32 4,33

Vòng quay tổng tài sản Vòng 2,57 1,88

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 0,18% 0,07%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 1,99% 0,58%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 0,43% 0,14%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần % 0,40% 0,11%

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Năm 2022 Năm 2023

1,11
1,04

0,63

0,4

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh

Hệ số thanh toán ngắn hạn giảm từ 1,11 lần vào năm 

2022 còn 1,04 lần năm 2023, Hệ số thanh toán nhanh 

giảm mạnh từ 0,63 lần xuống còn 0,40, chủ yếu do do 

những nỗ lực tích cực trong việc thu hồi các khoản 

phải thu ngắn hạn từ khách hàng.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Năm 2022 Năm 2023

0,78 0,75

3,61
3

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Hệ số Nợ/Tổng tài sản giảm từ 0,78 lần vào năm 2022 

xuống 0,75 lần vào năm 2023, Hệ số Nợ/Vốn chủ sở 

hữu: Giảm từ 3,61 lần xuống 3,00 lần. Đây là sự cải 

thiện lớn trong cơ cấu nợ phải trả khi Công ty chủ 

trương sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu, hạn chế 

sử dụng đòn bẩy tài chính, giảm phụ thuộc vào nợ 

nguồn vốn vay.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

0

1

2

3

4

5

6

7

Năm 2022 Năm 2023

6,32

4,33

2,57

1,88

Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay tổng tài sản

Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 6,32 vòng vào năm 

2022 xuống 4,33 vòng năm 2023, đến từ việc lượng 

hàng tồn kho tăng do ...

Vòng quay tổng tài sản giảm từ 2,57 vòng vào năm 

2022 xuống 1,88 vòng năm 2023, do doanh thu thuần 

có phần giảm so với kỳ trước theo tình hình khó khăn 

chung của ngành thép.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Với diễn biến ngành thép thế giới cũng như trong nước biến động nhiều trong năm 2023, làm ảnh hưởng 

đến hoạt động kinh doanh của đa số các doanh nghiệp trong ngành. Do vậy, các chỉ tiêu về khả năng sinh 

lời của Công ty giảm trong năm 2023, cụ thể: Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần đạt 0,07%, Hệ số 

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân đạt 0,58%, Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

đạt 0,14%, Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần đạt 0,11%.

(*) Số liệu theo Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023 (tự lập) của Công ty
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Cơ cấu cổ đông
Thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Cổ đông

Cơ cấu cổ đông

Mã chứng khoán: TNA

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 49.576.264 cổ phiếu

•	 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49.231.310 cổ phiếu

•	 Số lượng cổ phiếu quỹ: 344.954 cổ phiếu

Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu

(Tính tại ngày 24/05/2023)

STT Loại cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%) Số lượng cổ đông

I Cổ đông Nhà nước - - -

II Cổ đông trong nước 47.447.471 95,71%

1 Cá nhân 47.051.435 94,91%

2 Tổ chức 396.036 0,80%

III Cổ đông nước ngoài 1.783.839 3,60%

1 Cá nhân 545.259 1,10%

2 Tổ chức 1.238.580 2,50%

IV Cổ phiếu quỹ  344.954 0,70%

Tổng cộng (I+II+III) 49.576.264 100,00%

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 49%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Các chứng khoán khác

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam chính thức chuyển đổi thành công ty cổ 

phần vào năm 2000 với mức vốn điều lệ là 13 tỷ đồng. Năm 2005, Công ty chính thức niêm yết 1,3 

triệu cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tính đến hiện nay, qua nhiều lần phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của Công ty hiện tại là 

495.762.640.000 đồng.

Không có

Không có

Tổng số lượng  
cổ phần phổ thông 

đang lưu hành

49.231.310
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Báo cáo tác động
Liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

Tác động lên môi trường

Thiên Nam Group hiểu rằng, dù không trực tiếp sản xuất, nhưng trong quá trình hoạt động, Công ty vẫn 

tác động đến môi trường tự nhiên. Vì vậy, Thiên Nam Group luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường, 

vì đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất của phát triển bền vững. Công ty thực hiện nghiêm túc 

các quy định của pháp luật về môi trường, lựa chọn và áp dụng công nghệ tiên tiến để giảm thiểu tiêu 

thụ vật tư. Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhân 

viên để ứng phó kịp thời với các vấn đề phát sinh, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Thiên Nam Group luôn nỗ lực tìm kiếm và áp 

dụng các giải pháp tiên tiến để giảm thiểu chi 

phí và nguồn năng lượng, đồng thời đảm bảo 

chất lượng sản phẩm. Trong đó, Thiên Nam chú 

trọng khâu vận chuyển, nhằm hạn chế tối đa 

phát sinh chi phí và tiết kiệm nhiên liệu.

Tiêu thụ năng lượng

Tại văn phòng, Thiên Nam Group luôn đẩy mạnh 

công tác tiết kiệm điện. Công ty sử dụng loại 

bóng đèn tiết kiệm năng lượng, thường xuyên 

bảo trì thiết bị điện và tận dụng ánh sáng tự 

nhiên.

Tiêu thụ nước

Thiên Nam Group luôn coi trọng công tác xử lý nước thải. Công ty đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát 

nước và ký hợp đồng xử lý nước thải với các đơn vị có chuyên môn. Nhờ đó, lượng nước thải ra môi trường 

được xử lý đúng cách và không gây ô nhiễm.

Đối với khí thải, các hoạt động của Công ty không phát sinh ra khói và khí thải độc hại. Tuy nhiên, Công 

ty vẫn tăng cường thoáng gió tự nhiên và tăng cường diện tích cây xanh trong môi trường làm việc. Điều 

này giúp cải thiện chất lượng không khí và tạo môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp cho cán bộ nhân viên.

Thiên Nam tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường và cũng không bị xử phạt vi phạm do không 

tuân thủ luật pháp và các quy địanh về môi trường.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
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Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động - Tổ chức:

•	 Khám sức khỏe 01 lần mỗi năm cho người lao động.

•	 Chăm lo cho nữ lao động nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

•	 Quan tâm đến người thân của người lao động trong những dịp tổ chức nghỉ mát cho người lao động 

cùng đi với gia đình, chăm lo cho con em người lao động vào dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 và khen thưởng 

học bổng Nguyễn Đức Cảnh.

Chính sách liên quan đến người lao động

Thiên Nam Group luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội, đặc biệt là trong năm 2023. Công 

ty đã tặng quà cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, góp phần chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Bên cạnh đó, 

Công ty cũng luôn quan tâm đến đời sống của người lao động. Thông qua Hội nghị người lao động hằng 

năm, Ban lãnh đạo gặp mặt trực tiếp người lao động để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc của họ trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, Công ty còn thường xuyên tổ 

chức các hoạt động đoàn thể, tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết tình cảm giữa các cá nhân trong Công ty.

Chính sách liên quan đến xã hội

Báo cáo tác động
Liên quan đến môi trường và xã hội của công ty
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Tình hình tài chính

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến của 
Kiểm toán

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi 
trường và xã hội của công ty

THIE
N N

AM G
ROUP

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 
CỦA BAN TGĐ



59Báo cáo và đánh giá của Ban TGĐ58 Báo cáo thường niên 2023

Đánh giá
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Bối cảnh chung đối với 02 ngành nghề chính của Công ty

Năm 2023, ngành bất động sản Việt Nam gặp nhiều thách thức, bị ảnh hưởng bởi tăng trưởng GDP chậm 

lại so với năm trước và sự biến động của thị trường vốn. Tuy nhiên, ngành này cũng nhận được sự quan 

tâm đáng kể từ các nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt mức cao, thể hiện triển vọng tích cực 

trong dài hạn.

Nhìn chung, ngành bất động sản Việt Nam trong năm 2023 đã trải qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn giữ 

được sự quan tâm từ các nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư nước ngoài. Triển vọng của ngành phụ 

thuộc nhiều vào cách thị trường thích ứng với các yếu tố kinh tế toàn cầu và địa phương.

•	 Tình hình đầu tư và thị trường: Vốn FDI vào Việt Nam trong năm 2023 đạt 37 tỷ USD, tăng 32% so với 

năm trước, trong đó vốn thực hiện đạt khoảng 23 tỷ USD, tăng 4% và đạt mức cao nhất trong 5 năm; 

Sự lạc quan từ các doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam được thể hiện qua Chỉ số Niềm tin Kinh doanh 

đạt 46,3 điểm, với triển vọng tích cực cho quý tiếp theo

•	 Thị trường nhà ở và căn hộ: Ở Hà Nội, giá căn hộ tăng liên tục qua các quý với mức tăng 12% theo năm, 

nhưng nguồn cung mới giảm mạnh, cho thấy sự mất cân đối giữa cung và cầu; Tại TP.HCM, giá căn hộ 

sơ cấp giảm đáng kể, trở lại mức của năm 2020, phản ánh sự suy giảm của thị trường trong bối cảnh 

nguồn cung hạn chế.

Tình hình ngành bất động sản trong năm 2023

Ngành sắt thép trong năm 2023 đã trải qua nhiều biến động và có những điểm đáng chú ý:

•	 Sản lượng tiêu thụ dần phục hồi: Trong nửa đầu năm 2023, sản lượng tiêu thụ thép đã bắt đầu phục 

hồi sau giai đoạn khó khăn, tuy nhiên, vẫn cần theo dõi tình hình thị trường một cách cẩn thận.

•	 Sản lượng thép thô toàn cầu trong năm 2023 đã gần như không thay đổi so với năm trước, đạt khoảng 

1.888,2 triệu tấn. Điều này cho thấy sự ổn định tổng thể trong ngành sản xuất thép trên phạm vi toàn 

cầu, mặc dù có sự suy giảm nhẹ 0,1% so với năm 2022.

•	 Trong năm 2023, sản lượng thép của Trung Quốc, quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới, đã ổn định 

ở mức 1,02 tỷ tấn, không có sự thay đổi đáng kể so với năm trước. Điều này phản ánh sự ổn định trong 

ngành thép của Trung Quốc dù đối mặt với các thách thức về giá cả và cung cầu​ (SPGlobal)​. Trong khi 

đó, Ấn Độ, nhà sản xuất thép lớn thứ hai, lại chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng 11,8%, đạt 140,2 triệu 

tấn trong năm 2023​ (worldsteel.org)​.

Tình hình ngành thép trong năm 2023

Những con số này cho thấy mặc dù ngành thép toàn cầu đang trải qua một giai đoạn ổn định về sản 

lượng, từng quốc gia có những biến động riêng biệt phụ thuộc vào điều kiện kinh tế vĩ mô và chính sách 

công nghiệp tại địa phương.
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Sắt thép Thiên Nam là nhà cung cấp hàng đầu chuyên cung cấp nhiều chủng loại sản phẩm 

thép cho các ngành công nghiệp thép, cơ sở hạ tầng, xây dựng, với các sản phẩm như thép 

dây wire rod, thép dự ứng lực, thép sợi, thép hình, vật liệu hàn,… cho khách hàng là các nhà 

máy sản xuất, các công trình xây dựng,... Do tình hình chung của ngành thép, hoạt động kinh 

doanh của Công ty gặp khó khăn, nên doanh thu và sản lượng của mảng này có phần sụt 

giảm.

Mảng kinh doanh sắt thép

Đưa vào thị trường 

nhiều mặt hàng bánh 

kẹo, thực phẩm ăn liền 

mới mang thương hiệu 

riêng

Mảng Công Nghệ Phẩm (Thiên Nam Food)

Mảng bất động sản và văn phòng cho thuê

Mảng văn phòng cho thuê

Thiên Nam Group quản lý nhiều mặt bằng, kho bãi, tòa 

nhà văn phòng cho thuê tại các vị trí đắc địa, thường 

xuyên chăm sóc và nâng cấp tăng giá trị sử dụng cho 

khách hàng. Ngoài ra, Thiên Nam Group đầu tư và phát 

triển nhiều dự án đất nền quy mô tại TP. Hồ Chí Minh và 

các tỉnh lân cận. Trong năm 2023, tình hình kinh doanh 

trong lĩnh vực bất động sản khá ổn định, với nguồn doanh 

thu chủ yếu đến từ việc cho thuê các tòa nhà văn phòng.

Tiếp tục tuyển sinh để tối 

ưu công suất phòng học, 

hoàn thiện bộ máy hoạt 

động đạt chuẩn quốc tế.

Mảng hệ thống trường mầm non

đã vận hành nhà máy 

sản xuất que hàn mới tại 

Long An, sản xuất các sản 

phẩm đáp ứng nhu cầu 

thị trường nội địa và xuất 

khẩu. Tiếp tục hoạt động 

tối đa công suất nhà máy 

và tìm kiếm khách hàng 

thị trường trong và ngoài 

nước.

Mảng vật liệu hàn (Nahaviwel)

Chiến lược trong năm 2024 là tiếp tục giữ ổn định mảng 

cho thuê văn phòng, đồng thời Thiên Nam Group sẽ tập 

trung hoàn thiện pháp lý các dự án, đẩy mạnh tiến độ 

chuyển nhượng các dự án.

Mảng bất động sản

Khai trương trung tâm kinh doanh sắt thép Thiên Nam 
– Chi nhánh Đồng Nai

Đánh giá
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
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Những cải tiến
Về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2023, Công ty đã tiến hành tái cơ cấu tổ chức, cập nhật chính sách và tăng cường quản lý 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc sắp xếp lại nhân sự và đẩy mạnh giải quyết nợ khó đòi để 

tình hình tài chính của Công ty được ổn định là mục tiêu trong tâm trong việc cải tiến về cơ cấu tổ 

chức, chính sách, quản lý. Tuy nhiên, một số thách thức vẫn còn tồn đọng, yêu cầu Công ty phải tiếp 

tục tìm kiếm giải pháp để hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.
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Tình hình
Tài chính

Tình hình tài sản

Chỉ tiêu Năm 2022 Tỷ trọng 2022 Năm 2023 Tỷ trọng 2023 %2023/2022

Tài sản ngắn hạn 2.285.865 85,62%  1.802.905 77,51% 78,87%

Tài sản dài hạn 383.837 14,38%  523.014 22,49% 136,26%

Tổng tài sản 2.669.702 100,00%  2.325.919 100,00% 87,12%

Đơn vị tính: triệu đồng

Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu Năm 2022 Tỷ trọng 2022 Năm 2023 Tỷ trọng 2023 %2023/2022

Nợ ngắn hạn 2.061.049 98,61% 1.732.075 99,30% 84,04%

Nợ dài hạn 29.078 1,39% 12.167 0,70% 41,84%

Tổng nợ phải trả 2.090.127 100,00% 1.744.242 100,00% 83,45%

Đơn vị tính: triệu đồng

85,62%

14,38%

Năm 2022

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

77,51%

22,49%

Năm 2023

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

98,61%

1,39%

Năm 2022

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

99,30%

0,70%

Năm 2023

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

Tại ngày 31/12/2023 Tổng tài sản của Công ty giảm từ hơn 2.669 tỷ đồng đạt mức hơn 2.325 tỷ đồng, 

giảm 12,88% so với cuối kỳ năm 2022. Cơ cấu Tổng tài sản tại ngày 31/12/2023 không biến đổi nhiều 

so với cùng kỳ, với tỷ trọng tài sản ngắn hạn có phần giảm nhẹ nhưng vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu là 

77,51%, tài sản dài hạn chiếm 22,49%.

Tài sản ngắn hạn tài ngày 31/12/2023 giảm từ hơn 2.285 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022 đạt mức hơn 1.802 

tỷ đồng, tương đương là giảm 21,13% so với năm trước. Tài sản dài hạn tăng từ 383 tỷ đồng lên 523 tỷ 

đồng, tương đương mức tăng so với năm 2022

Tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 giảm từ hơn 2.090 tỷ đồng, đạt 1.744 tỷ đồng, giảm 16,55% (so với 

cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giảm được các khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng, điều này không chỉ 

giảm bớt gánh nặng tài chính ngắn hạn mà còn cải thiện độ thanh khoản và giảm rủi ro lãi suất.

Về chi tiết, nợ ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cấu trúc nợ của công ty, với 99,30% tổng nợ phải 

trả. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã tăng nhẹ từ 98,61% vào cuối kỳ năm 2023 lên 99,30% vào cuối kỳ năm 2023.  

Nợ dài hạn chỉ chiếm phần nhỏ trong cơ cấu nợ phải trả, đạt 1,39% tại ngày 31/12/2022 và giảm nhẹ còn 

0,70% tại ngày 31/12/2023.
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Kế hoạch
Phát triển trong tương lai

Mục tiêu kế hoạch năm 2024

Chỉ tiêu Mục tiêu (đồng)

Doanh thu

Lợi nhuận trước thuế

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Một số kế hoạch và định hướng cho giải pháp trọng tâm

•	 Triển khai mở rộng một số Trung tâm kinh doanh sắt thép tại các Khu vực kinh tế trọng điểm, đặc 

biệt là các tỉnh phía Nam Việt Nam, nhằm tăng cường phát triển mảng kinh doanh sắt thép tự 

doanh và giảm độ phụ thuộc vào việc tiêu thụ sắt thép qua các kênh bán hàng.

•	 Mở rộng mạng lưới bán hàng và thâm nhập thị trường, tập trung vào việc chăm sóc khách hàng 

hiện có, cũng như phát triển mối quan hệ với khách hàng mới, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 

bán hàng ở các khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước.

•	 Tăng cường thị phần trong các lĩnh vực sản xuất sắt thép dự ứng lực và phụ kiện, cũng như trong 

lĩnh vực sử dụng thép sợi (steelfiber) trong xây dựng cầu đường và ứng dụng trong công nghệ cao 

cấp như cấu kiện bê tông cường độ siêu cao UHPC.

•	 Tăng cường công tác dự báo, lập kế hoạch và quản lý bán hàng và hàng tồn kho để đảm bảo hoạt 

động kinh doanh linh hoạt trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động không lường trước.

•	 Tiếp tục mở rộng thị trường văn phòng cho thuê, tăng tỷ lệ sử dụng diện tích mới và đa dạng hóa 

sản phẩm/dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

•	 Tối ưu hóa diện tích và tiện ích của văn phòng cho các chủ đầu tư và đơn vị cho thuê, điều chỉnh 

các dịch vụ và hợp tác với các công ty đối tác. Cập nhật và điều chỉnh các quy định về vận hành văn 

phòng xanh để đáp ứng xu hướng nâng cấp và cải tạo các công trình cũ, cùng với việc xây dựng 

chính sách chăm sóc khách hàng và ưu đãi đặc biệt cho khách hàng hiện tại.

•	 Tập trung mọi nguồn lực để cơ cấu lại nguồn vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, nhằm đảm bảo 

nguồn vốn và dòng tiền cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

•	 Áp dụng công nghệ thông tin để cải thiện hiệu suất của hoạt động trong Công ty.

•	 Xây dựng và duy trì một đội ngũ lao động ổn định, đồng thời đánh giá chất lượng nhân sự và tiến 

hành sàng lọc; cung cấp đào tạo, huấn luyện và cơ hội thăng tiến cho những nhân viên có hiệu suất 

làm việc xuất sắc; và phát triển chương trình đào tạo cho nguồn nhân lực kế thừa.



05 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động 
của công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về  hoạt động của Ban 
TGĐ công ty

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

THIE
N N

AM G
ROUP

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
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Đánh giá
Của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của 
Công ty

Đánh giá
Của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của 
Ban Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị thực hiện chặt chẽ công việc quản trị theo các quy định về Quản trị Công ty áp 

dụng cho các công ty đại chúng và Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty CP TM-XNK Thiên Nam. 

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Điều lệ, 

Quy chế quản trị của Công ty và theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị một cách trung 

thực; tuân thủ các tiêu chuẩn, hành vi và đạo đức nghề nghiệp của thành viên Hội đồng quản trị; 

luôn hành động vì lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Hội đồng quản trị lãnh đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành, tạo điều kiện tốt nhất về cơ 

chế, chính sách, nguồn lực và cơ sở vật chất để giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được 

giao. Đồng thời, Hội đồng quản trị thiết lập và duy trì hoạt động hiệu quả của bộ phận kiểm toán 

nội bộ và các tiểu ban hoạt động trực thuộc.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên 

tắc sau:

•	 Luôn hành động vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông.

•	 Tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty.

•	 Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch.

•	 Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động 

phối hợp để giải quyết các vướng mắc và khó khăn.

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát Tổng Giám Đốc và phối hợp hoạt động giữa Hội đồng 

quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Nhờ tuân 

thủ quy trình và thủ tục đúng đắn, việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban Điều hành luôn 

diễn ra một cách trơn tru và hiệu quả. Ban Điều hành không gặp trở ngại trong việc điều hành kinh 

doanh, và việc giám sát của Hội đồng quản trị được duy trì thường xuyên và nghiêm ngặt, đảm bảo 

hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quyết định của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.

Hàng quý, Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện 

các quyết định của Hội đồng quản trị, cũng như báo cáo về những khó khăn và thuận lợi trong quá 

trình điều hành công việc. Dựa trên các báo cáo và thực tế, Hội đồng quản trị tổ chức họp để xem 

xét và đánh giá kết quả điều hành, yêu cầu Ban Điều hành triển khai thực hiện các công việc mới.

Trong năm vừa qua, Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình và công bố 

thông tin về hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ và minh bạch. Tuân thủ các yêu cầu về trình 

bày và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp 

định kỳ và đột xuất. Các hoạt động kinh doanh hàng ngày đều được thực hiện theo quy trình và 

quản lý. Đồng thời, trong năm 2023, các hoạt động kinh doanh của Công ty đã đảm bảo tuân thủ 

các quy định của pháp luật hiện hành.

•	 Tiếp tục bám sát các chủ trương theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

•	 Lên phương án để triển khai các dự án ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục về pháp lý.

•	 Chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành để hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch đã 

đề ra.

•	 Tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh, tình hình giá sắt – thép trong nước và trên thế giới, tình 

hình bất động sản trong năm để đưa ra các phương án kinh doanh thích hợp và nhanh chóng.

•	 Công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.

Các kế hoạch
Định hướng của Hội đồng quản trị



06 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Ủy ban Kiểm toán

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng 
quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán

THIE
N N

AM G
ROUP

QUẢN TRỊ CÔNG TY
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Hội đồng
Quản trị

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

STT Thành viên HĐQT
Số buổi họp tham dự 
(trực tiếp/trực tuyến/

mail…)
Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự 

1 Ông Nguyễn Quang Hòa 18/18 100%

2 Ông Hồ Văn Tuyên 18/18 100%

3 Bà Trần Thị Hiền 18/18 100%

4 Ông Nguyễn Minh Thư 11/18 61,11%
ĐHĐCĐ bầu cử từ 
ngày 23/06/2023

5 Bà Nguyễn Trần Thảo Hương 11/18 61,11%
ĐHĐCĐ bầu cử từ 
ngày 23/06/2023

6 Ông  Vương Quang Diệu 07/18 38,8%
ĐHĐCĐ miễn nhiệm 
từ ngày 23/06/2023

•	 Tiểu ban Tài chính:  Thực hiện đầy đủ công tác giám sát tài chính Công ty theo Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông và theo yêu cầu của HĐQT trong năm 2023 của Công ty.

•	 Tiểu ban dự án: Giám sát hoạt động các dự án Công ty đang đầu tư.

4. Thường xuyên tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo 
kịp thời.

5. Trong năm, Công ty tập trung xây dựng và triển khai thực hiện mô hình quản trị tập trung, xây dựng hệ 
thống phân quyền giữa HĐQT, UBKT và Ban Tổng GĐ; từ Công ty mẹ đến các Công ty con để vận hành và 
kiểm soát chặt chẽ trong tập đoàn

6. Hệ thống Công ty Thiên Nam: 

•	 Các Công ty thành viên:

	» Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam, 

	» Công ty cổ phần ĐT GD Thiên Nam.

	» Công ty cổ phần Nahaviwel.

•	 Các Công ty liên kết và có liên quan:

	» Công ty cổ phần PT KD TM Sài Gòn 168.

	» Công ty CP PT Nhà Vũng Tàu.

	» Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tính Phát Vina.

7. Giám sát thực hiện các báo cáo năm 2023 theo đúng quy định, cụ thể:

•	 Báo cáo thường niên năm 2022;

•	 Báo cáo quản trị năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023;

•	 Báo cáo quý 4/2022 và các quý 1,2,3/2023;

•	 Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2022, soát xét 06 tháng đầu năm 2023.

8. Quyết định về kế hoạch tiền lương năm 2023 của Công ty; thù lao HĐQT và Ủy ban kiểm toán trực thuộc 
HĐQT Công ty năm 2023.

9. Quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2022 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn 
Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

10. Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và 
Sở Giao dịch chứng khoán.

11. Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công 
ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Công tác chỉ đạo thực hiện và giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành được thực hiện 
thường xuyên trong năm 2023, thông qua các hoạt động sau:

1. Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định; 
xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 và nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông; bầu 
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027.

2. Trong năm 2023, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành 
hàng chủ lực, nên không đạt về lợi nhuận và doanh thu chỉ thực hiện khoảng 80% kế hoạch giao.

3. HĐQT thường xuyên giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng 
cổ đông và Hội đồng quản trị theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.
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Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023

STT
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung

1
Quyết định số 

02/2023/QĐ-HĐQT
08/02/2023 Thay đổi người đại diện theo pháp luật

2
Nghị quyết số 
03/2023/HĐQT

21/02/2023
Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 
& Phân công nhiệm vụ thực hiện các báo cáo và tờ trình Đại hội

3
Nghị quyết số 

04/2023/NQ-HĐQT
23/02/2023

Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2023

4
Quyết định số 

06/2023/QĐ-HĐQT
28/02/2023 Miễn nhiệm trợ lý Chủ tịch HĐQT

5
Nghị quyết số 

07/2023/NQ-HĐQT
24/03/2023

Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, ngày thực hiện Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gia hạn tổ chức Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2023

6
Nghị quyết số 

09/2023/NQ-HĐQT
03/04/2023

Thay đổi nhân sự của Công ty CP TM – XNK Thiên Nam tham gia vào 
Hội đồng quản trị tại Công ty liên kết

7
Nghị quyết số 

11/2023/NQ-HĐQT
28/04/2023

Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2023

8
Nghị quyết số 

22/2023/NQ-HĐQT
26/06/2023 Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

9
Nghị quyết số 

23/2023/NQ-HĐQT
26/06/2023 Bầu Chủ tịch UBKT Công ty

10
Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐQT
26/06/2023 Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

11
Nghị quyết số 

25/2023/NQ-HĐQT
30/06/2023

Chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 
2023

12
Nghị quyết số 

32/2023/NQ-HĐQT
23/08/2023 Thay đổi nhân sự trong thành viên UBKT Công ty.

STT
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung

13
Nghị quyết số 

35/2023/NQ-HĐQT
19/09/2023

Thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty CP TM-XNK Thiên 
Nam với các bên liên quan trong năm 2023.

14
Nghị quyết số 

37/2023/NQ-HĐQT
21/09/2023 Mua lại cổ phần của cổ đông sở hữu vốn góp tại Công ty CP Nahaviwel.

15
Nghị quyết số 

37/2023/NQ-HĐQT
24/10/2023 Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

16
Nghị quyết số 

42/2023/NQ-HĐQT
26/12/2023 Mua thêm cổ phần góp vốn vào Công ty CP Nahaviwel.

Hội đồng
Quản trị (tiếp theo)



79Quản trị Công ty78 Báo cáo thường niên 2023

Ủy ban
Kiểm toán

Thành viên và cơ cấu của Ủy ban kiểm toán 

Thay đổi trong Ủy ban kiểm toán 

STT
Thành viên

Ủy ban kiểm toán
Chức vụ

Ngày bắt đầu là 
thành viên Ủy ban 

Kiểm toán
Số cổ phiếu và tỷ lệ sở hữu

1 Ông Hồ Văn Tuyên
Chủ tịch Ủy ban 

kiểm toản
24/03/2018

2 Ông Nguyễn Quang Hòa Thành viên 24/03/2018

3 Bà Nguyễn Trần Thảo Hương Thành viên 26/06/2021

    

STT Thành viên
Hội đồng quản trị Bổ nhiệm Miễn nhiệm

1 Nguyễn Quang Hòa 23/06/2023 23/08/2023

2 Nguyễn Trần Thảo Hương 23/08/2023 -

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT Thành viên UBKT
Số buổi họp tham dự 
(trực tiếp/trực tuyến/

mail…)
Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự 

1 Ông Hồ Văn Tuyên 4/4 100%

2 Ông Nguyễn Quang Hòa 2/4 50%
Thay đổi từ ngày 

23/08/2023

3 Bà Nguyễn Trần Thảo Hương 2/4 50%
Thay đổi từ ngày 

23/08/2023

Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, 
Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

•	 Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được giao của 

Công ty và các Công ty con để báo cáo và đề xuất ý kiến với HĐQT, việc kiểm soát được thực 

hiện theo từng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và đột xuất khi có yêu cầu của HĐQT Công ty;

•	 Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán; 

•	 Xem xét sổ sách kế toán, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo tài chính bán niên 

2023 và báo cáo tài chính các quý trong năm 2023;

•	 Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị 

quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt 
động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán 
bộ quản lý khác

•	 Tham mưu Hội đồng quản trị ban hành các chính sách, quy định về nội dung và thời gian báo 

cáo tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống toàn Công ty.

•	 Xây dựng mô hình tập trung trong tập đoàn nhằm năng cao sự phối hợp chặt chẽ cũng như 

kiểm tra kiểm soát giữa HĐQT, UBKT và Ban Tổng GĐ trong toàn tập đoàn. Kiểm soát tập trung 

toàn hệ thống nhằm chuẩn hóa, ứng dụng công nghệ, đồng bộ dữ liệu và sử dụng nguồn lực 

chung được phân bổ tối ưu cho toàn hệ thống hiệu quả nhất.



81Quản trị Công ty80 Báo cáo thường niên 2023

Các giao dịch
Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, 
Ban giám đốc và Ủy ban kiểm toán

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ 

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 

STT Họ và tên Chức danh Tiền lương 
(đồng) Thù lao (đồng) Cộng thu nhập 

(đồng)

1 Nguyễn Quang Hòa Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

2 Hồ Văn Tuyên
TV HĐQT độc lập không 
điều hành

3 Nguyễn Minh Thư TV HĐQT kiêm Phó TGĐ

4 Trần Thị Hiền TV HĐQT

5 Nguyễn Trần Thảo Hương TV HĐQT

6 Phạm Viết Đạt Kế toán trưởng

Không có

STT
Tên tổ chức/cá 

nhân

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ 

Thời điểm 
giao dịch 

với công ty 

Số NQ/ QĐ 
của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông 
qua 

Nội 
dung, 

số 
lượng, 

tổng giá 
trị giao 

dịch

1 
Công ty CP TM DV 
Thiên Nam Hòa

Công ty cùng 
TV HĐQT

0302429934
Cấp ngày 
23/10/2001 
Nơi cấp Sở 

KH & ĐT 
TP.HCM

277B Cách 
Mạng Tháng 

Tám, P12, 
Q10 

 6 tháng 
đầu năm

Khoảng 
25 tỷ 
đồng 

2
Công ty CP PT KD 
TM SG 168

Công ty liên 
kết của tập 

đoàn

0314160724
Cấp ngày
28/11/2017
Nơi cấp Sở 

KH & ĐT 
TP.HCM

Số 111-121 
Ngô Gia 

Tự, P2, Q10, 
TP.HCM

 6 tháng 
đầu năm

Khoảng 
19 tỷ 
đồng

3
Công ty TNHH TM 
DV Tính Phát Vina

Bên liên quan

1101966828
Cấp ngày 

30/10/2020 
Nơi cấp Sở 

KH & ĐT 
Tỉnh Long 

An

Số 56A, QL 
1A, Ấp 2, 

Xã Mỹ Yên, 
Huyện Bến 

Lức, Tỉnh 
Long An

 6 tháng 
đầu năm

Khoảng
1.230 tỷ 
đồng

Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty
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Báo cáo tài chính Hợp nhất quý IV năm 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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Báo cáo tài chính
Hợp nhất Quý IV năm 2023
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Báo cáo tài chính
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Báo cáo tài chính
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Báo cáo tài chính
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Báo cáo tài chính
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Báo cáo tài chính
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Báo cáo tài chính
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Báo cáo tài chính
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Báo cáo tài chính
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Báo cáo tài chính
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Báo cáo tài chính
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Báo cáo tài chính
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Báo cáo tài chính
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Báo cáo tài chính
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Báo cáo tài chính
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Báo cáo
Thường niên 2023

CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

Người đại diện theo pháp luật 

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Quang Hòa
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